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	KỲ NÀY
	KỲ TRƯỚC
	

	1
	Nguyễn Sinh Thế

1994/Nam
	Đa Bồ Đạo – Đồn Xá
	Ngày bắt 09/9/2021

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 01 năm
	09/9/2022

09/9/2024
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Chủng

1977/Nam
	Thôn An Phong – An Ninh
	Ngày bắt 18/06/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 03 năm
	18/10/2022

18/10/2024
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Tùng

1992/Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	Ngày bắt 06/8/2019

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 42 tháng
	22/09/2022

22/09/2024
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn Khâm

1978/Nam
	Đội 1 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 13/05/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 06 tháng
	13/10/2022

13/10/2024
	
	
	

	5
	Trần Văn Thành

1990/Nam
	Thôn Ô Mễ - Tràng An
	Ngày bắt 18/05/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 ăm 06  tháng
	18/10/2022

18/10/2024
	
	
	

	6
	Đoàn Ngọc Đạt

1993/Nam
	Xóm 7 – thôn An Lão – An Lão
	Ngày bắt 18/08/2016

Tội danh Mua bánTPCMT

Án phạt 08 năm 06 tháng
	18/10/2022

18/10/2024
	
	
	

	7
	Phạm Văn Tuấn

1984/Nam
	Thôn Đội 3 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 24/08/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 03 tháng
	24/10/2022

24/10/2024
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Cường

1978/Nam
	Thôn Tiên Lý – Đồn Xá
	Ngày bắt 13/6/2019

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 04năm
	13/10/2022

13/10/2024
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Thanh

1980/Nam
	Thôn Đội 2 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 25/04/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 20 tháng
	25/10/2022

25/10/2024
	
	
	

	10
	Phạm Quang Văn

1996/Nam
	Thượng Thụ - La Sơn
	Ngày bắt 29/5/2020

Hành vi Trộm cắp TS

Án phạt 09 tháng
	06/02/2021

06/02/2023
	
	
	

	11
	Đặng Trung Thủy

1989/Nam
	Thôn 1 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 12/01/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm
	12/11/2022

12/11/2024
	
	
	

	12
	Nguyễn Ngọc Giầu

1988/Nam
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	Ngày bắt 05/5/2020

Tội danh TTTPCMT; Trộm cắp tài sản

Án phạt 02 năm 09 tháng
	12/11/2022

12/11/2024
	
	
	

	13
	Lương Đình Thắng

1996/Nam
	Đội 7 – Tràng An
	Ngày bắt 16/12/2019

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 03 năm 06  tháng
	16/11/2022

16/11/2024
	
	
	

	14
	Đặng Quang Văn

1991, Nam
	Thôn Hưng Vượng – Vũ Bản
	Ngày bắt 26/10/2016

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 08 năm
	26/11/2022

26/11/2025
	
	
	

	15
	Đào Gia Thạnh

1976/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 31/3/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 09 tháng
	31/12/2022

31/12/2024
	
	
	

	16
	Ngô Văn Toàn

1955/Nam
	Thôn 2 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 31/3/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 09 tháng
	31/12/2022

31/12/2024
	
	
	

	17
	Trần Lệnh Hưng

1985/Nam
	Đội 7 – Bồ Đề
	Ngày bắt 24/08/2015

Tội danh Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Án phạt 08 năm 06 tháng
	24/12/2022

24/12/2025
	
	
	

	18
	Lê Văn Hải

1983/Nam
	Cao Cát – Bình Mỹ
	Ngày bắt 06/10/2021

Tội danh Gá bạc

Án phạt 01 năm 06 tháng
	06/01/2023

06/01/2025
	
	
	

	19
	Bùi Thế Đại

1964/Nam
	Thôn Nguyễn – An Đổ
	Ngày bắt 11/10/2021

Tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Án phạt 01 năm 03 tháng
	11/10/2023
11/10/2025
	
	
	

	20
	Nguyễn Tiến Dương
1986/Nam
	Thôn Bói Kênh – An Lão
	Ngày bắt 21/02/2019
Tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Án phạt 06 năm
	19/01/2022

19/01/2025
	
	
	

	21
	Cù Thị Phương Nghĩa

1978/Nữ
	Thôn 2 – An Nội
	Ngày bắt 27/04/2021

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Án phạt 02 năm
	19/01/2023

19/01/2025
	
	
	

	22
	Đào Đình Hưng

1965/Nam
	Xóm 3 – Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 03/06/2016

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 09 năm
	19/01/2023

19/01/2026
	
	
	

	23
	Nguyễn Văn Qúy

1986/Nam
	Đồng Tập – La Sơn
	Ngày bắt 07/9/2022

Tội danh Gá bạc

Án phạt 01 năm
	30/01/2023

30/01/2025
	
	
	

	24
	Trần Văn Trang

1989/Nam
	Thôn 5 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 24/6/2020

Tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Án phạt 03 năm 06 tháng
	19/01/2023

19/01/2025
	
	
	

	25
	Đỗ Văn Độ

1959/Nam
	Thôn 4 – Bồ Đề
	Ngày bắt 24/12/2013

Mua bán trái phép chất ma túy

Án phạt 10 năm
	24/01/2023

24/01/2026
	
	
	

	26
	Phạm Văn Thuận

1969/Nam
	Thôn Nội 1 – Đồng Du
	Ngày bắt 06/10/2021

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 01 năm 06 tháng
	19/01/2023

19/01/2025
	
	
	

	27
	Phạm Quang San

1981/Nam
	Thôn Nội 1 – Đồng Du
	Ngày bắt 06/10/2021

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 01 năm 06 tháng
	19/01/2023

19/01/2025
	
	
	

	28
	Trần Đức Chiến

1969/Nam
	Thôn An Phong – An Ninh
	Ngày bắt 13/12/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm 03 tháng
	13/01/2023

13/01/2025
	
	
	

	29
	Trịnh Hùng Anh

1987/Nam
	Thôn 1 – An Nội
	Ngày bắt 10/5/2020

Trộm cắp tài sản

Án phạt 03 năm 06 tháng
	18/01/2023

18/01/2025
	
	
	

	30
	Lương Văn Đức

1969/Nam
	Thôn Thái Hòa Thịnh – Tràng An
	Ngày bắt 12/05/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm 09  tháng
	12/01/2023

12/01/2025
	
	
	

	31
	Lê Trọng Tấn

1984/Nam
	Thôn Giải Tây – An Đổ
	Ngày bắt 24/08/2010

Tội danh Mua bán TPCMT; TTTPCMT

Án phạt 22 năm
	19/01/2023

19/01/2028
	
	
	

	32
	Nguyễn Quang Thành

1993/Nam
	Thọ Lương – Bình Mỹ
	Ngày bắt 08/10/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 18 tháng
	20/01/2023

20/01/2025
	
	
	

	33
	Nguyễn Văn Bình

1971/Nam
	TDP Bình Thuận – Bình Mỹ
	Ngày bắt 19/02/2022

Tội danh Hủy hoại tài sản

Án phạt 01 năm
	20/01/2023

20/01/2025
	
	
	

	34
	Nguyễn Hồng Quân

1997/Nam
	Thôn Thứ Nhất – AN Lão
	Ngày bắt 04/08/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm 06 tháng
	04/02/2023

04/02/2025
	
	
	

	35
	Trần Văn Đại

1986/Nam
	Lẫm Thượng – La Sơn
	Ngày bắt 06/8/2020

Tội danh Cướp tài sản

Án phạt 03 năm
	06/02/2023

06/02/2025
	
	
	

	36
	Phạm Văn Mạnh

2001/Nam
	Đồng Tâm – La Sơn
	Ngày bắt 08/09/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 09 tháng
	08/02/2023

08/02/2025
	
	
	

	37
	Trần Đình Định

1977/Nam
	Thôn Đội 2
	Ngày bắt 09/6/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 03 năm
	09/02/2023

09/02/2025
	
	
	

	38
	Ngô Thị Hoàng Điệp

1980/Nam
	Thôn An Lão – An Lão
	Ngày bắt 05/07/2019

Tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Án phạt 04 năm
	05/02/2023

05/02/2025
	
	
	

	39
	Trần Xuân Tiến

1986/Nam
	Tiểu khu Bình Tiến – Bình Mỹ
	Ngày bắt 26/12/2017

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 05 năm 06 tháng
	26/02/2023

26/02/2025
	
	
	

	40
	Trần Văn Phương

1966/Nam
	Thôn Cửa Câu Trại – Trung Lương
	Ngày bắt 06/9/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 09 tháng
	27/03/2023

27/03/2025
	
	
	

	41
	Trần Văn Toàn

1979/Nam
	Thôn Cửa – Trung Lương
	Ngày bắt 22/12/2020

Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 02 năm 04 tháng
	22/02/2023

22/02/2025
	
	
	

	42
	Nguyễn Văn Hùng

1987/Nam
	Xóm Đa Côn – Vũ Bản
	Ngày bắt 20/06/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 10 tháng
	20/03/2023

20/03/2025
	
	
	

	43
	Phạm Thị Ơn

1955/Nữ
	Thôn Thượng – An Đổ
	Ngày bắt 25/9/2020

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 02 năm 06 tháng
	25/03/2023

25/03/2025
	
	
	

	44
	Nguyễn Gia Cường

2004/Nam
	TDP Bình Nam – Bình Mỹ
	Ngày bắt 03/06/2022

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm 01 tháng
	03/04/2023

03/04/2025
	
	
	

	45
	Nguyễn Đức Trọng

2001/Nam
	Thôn Vĩnh Tứ
	Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 06 tháng
	12/04/2023

12/04/2025
	
	
	

	46
	Nguyễn Văn Mạnh

1979/Nam
	Thôn Tiên Lý – Đồn Xá
	Ngày bắt 04/06/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm
	04/4/2023

04/4/2023
	
	
	

	47
	Nguyễn Viết Tâm
1990/Nam
	Xóm 5 – Thôn An Bái – Đồng Du
	Ngày bắt 21/01/2020

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm 09 tháng
	21/07/2022
21/07/2024
	
	
	

	48
	Trần Duy Thành
1974/Nam
	Thôn 6 – Xóm Nam – Vũ Bản
	Ngày bắt 29/01/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm
	29/11/2023

29/11/2025
	
	
	

	49
	Trần Tiến Công

2002/Nam
	Thôn Đồng Tâm
	Ngày bắt 08/09/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm
	08/4/2023

08/4/2025
	
	
	

	50
	Nguyễn Đức Trọng

2001/Nam
	Thôn Vĩnh Tứ
	Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 06 tháng
	12/04/2023

12/04/2025
	
	
	

	51
	Nguyễn Xuân Thu

1988/Nam
	Thôn Đội 5
	Ngày băt 06/09/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 9 tháng
	27/4/2023

27/4/2025
	
	
	

	52
	Nguyễn Văn Việt

1989/Nam
	Thôn Đội 5
	Ngày bắt 12/05/2022

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm
	28/4/2023

28/4/2025
	
	
	

	53
	Phạm Quang Thành

1994/Nam
	Thôn An Phong
	Ngày bắt 03/6/2020

Tội danh Tổ chức đánh bạc, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Án phạt 03 năm 03 tháng
	28/4/2023

28/4/2025
	
	
	

	54
	Trần Văn Xuân

1982/Nam
	Xóm 2 Ngô Khê
	Tội danh Mua bán TPCMT

Án phạt 08 năm
	28/4/2023

28/4/2026
	
	
	

	55
	Đào Ngọc Linh

1989/Nam
	Xóm Cầu
	Ngày bắt 10/09/2017

Tội danh MBTPCMT

Án phạt 08 năm 06

tháng
	22/09/2022

22/09/2024
	
	
	

	56
	Nguyễn Văn Hiển

1979/Nam
	Thôn Mai Động
	Ngày bắt 17/7/2019

Tội danh TCTS

Án phạt 04 năm
	17/04/2023

17/04/2025
	
	
	

	57
	Trần Văn Phú

1985/Nam
	Thôn Đội 2
	Ngày bắt 07/11/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 21 tháng
	29/4/2023

29/4/2025
	
	
	

	58
	Khổng Quang Ngọc

1986/Nam
	Thôn 2
	Ngày bắt 12/01/2023

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 1 năm 6 tháng
	12/5/2023

12/5/2025
	
	
	

	59
	Nguyễn Mạnh Hùng

2001/Nam
	Thôn Mạnh Chư – An Đổ
	Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 09 tháng
	08/4/2023

08/4/2025
	
	
	

	60
	Trịnh Quốc Việt

1981/Nam
	Xóm 5 – Tràng An
	Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 18  tháng
	26/4/2023

26/4/2025
	
	
	

	61
	Trương Đình Công

1997/Nam
	Thôn An Tâm
	Ngày bắt 02/07/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 24 tháng
	30/4/2023

30/4/2025
	
	
	

	62
	Hoàng Văn Vương

1994/Nam
	Thôn 1 Cát Lại
	Tội danh TCTS

Án phạt 03 năm 06 tháng
	01/5/2023

01/5/2025
	
	
	

	63
	Lê Đức Hải

1994/Nam
	THôn Thanh Nghĩa
	Tội danh TTTPCMT

Án phạt 06 năm 06 tháng
	06/5/2023

06/5/2026
	
	
	

	64
	Lê Văn Thương

1990/Nam
	Thôn An Bài
	Ngày bắt 14/05/2017

Tội danh Hiếp dâm trẻ em

Án phạt 9 năm
	14/5/2023

14/5/2026
	
	
	

	65
	Nguyễn Văn Khoái

1965/Nam
	Thôn Đội 5
	Ngày bắt 22/12/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 06 tháng
	22/5/2023

22/5/2025
	
	
	

	66
	Trần Đức Lộc

1999/Nam
	Thôn 2 Xóm Liễm- Vũ Bản
	Ngày bắt 29/4/2000

Tội danh MBTPCMT

Án phạt 04 năm
	29/4/2023

29/4/2025
	
	
	

	67
	Nguyễn Quang Huy

2002/Nam
	Thôn 4 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 14/02/2022

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 15 tháng
	14/5/2023

14/5/2025
	
	
	

	68
	Đào Duy Chính

1991/Nam
	Thôn 3 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 19/11/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm 06 tháng
	19/5/2023

19/5/2025
	
	
	

	69
	Nguyễn Văn Hoàn

1987/Nam
	Thôn 1 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 23/4/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 33 tháng
	27/5/2023

27/5/2025
	
	
	

	70
	Nguyễn Hoài Linh

1996/Nam
	Thôn 3 – Bối Cầu
	Ngày bắt 07/12/2020

Tội danh: Cố ý làm hư hỏng TS, Gây rối trật tự công cộng

Án phạt 03 năm 06 tháng
	07/06/2023

07/06/2025
	
	
	

	71
	Trần Quang Hồng

1989/Nam
	Thôn 5 – An Nội
	Ngày bắt 12/01/2022

Tội danh: Đánh bạc

Án phạt 01 năm 06 tháng
	12/06/2023

12/06/2025
	
	
	

	72
	Trần Văn Vinh

1993/Nam
	Thôn Cửa Câu Trại – Trung Lương
	Ngày bắt 16/06/2022

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm
	16/06/2023

16/06/2025
	
	
	

	73
	Đào Ngọc Tuấn

1994/Nam
	Thôn 1 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 24/12/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm
	24/06/2023

24/06/2025
	
	
	

	74
	Đào Xuân Thanh

1966/Nam
	Thôn Mạnh Chư-An Đổ
	Ngày bắt 30/12/2022

Tội danh Hủy hoại tài sản

Án phạt 06 tháng
	30/6/2023

30/6/2025
	
	
	

	75
	Trần Ngọc Thuyết

1983/Nam
	Thôn An Tiến – An Ninh
	Ngày bắt 26/12/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm 06 tháng
	26/6/2023

26/6/2025
	
	
	

	76
	Trần Văn Ý

1986/Nam
	Thôn Đội 4 – Hưng Công
	Ngày bắt 11/12/2020

Tội danh Cố ý làm hư hỏng tài sản; Gây rối trật tự công cộng

Án phạt 03 năm 06 tháng
	11/7/2023

11/7/2025
	
	
	

	77
	Đặng Đình Chiến

1987/Nam
	Thôn Nội 2 – Đồng Du
	Ngày bắt 05/9/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 02 năm
	05/7/2023

05/7/2025
	
	
	

	78
	Vũ Văn Cường

1980/Nam
	Thôn Vị Hạ – Trung Lương
	Ngày bắt 10/3/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 03 năm
	10/7/2023

10/7/2025
	
	
	

	79
	Trần Văn Đông

1982/Nam
	Xóm 6, Thôn An Bài 2
	Ngày bắt 12/1/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 2 năm 6 tháng
	12/6/2023

12/6/2025
	
	
	

	80
	Đào Ngọc Sơn

1990/Nam
	Thôn 1-Bồ Đề
	Ngày bắt 10/5/2021

Tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Án phạt 2 năm 8 tháng
	10/6/2023

10/6/2025
	
	
	

	81
	Đào Xuân Đạt

2003/Nam
	Thôn Mai Động – Trung Lương
	Ngày bắt 17/02/2022

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm 06 tháng
	17/7/2023

17/7/2025
	
	
	

	82
	Nguyễn Thế Anh

1994/Nam
	Thôn Tiêu Viên – Tiêu Động
	Ngày bắt 17/02/2022

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm
	25/7/2023

25/7/2025
	
	
	

	83
	Phạm Văn Hải

1986/Nam
	Xóm 5 Cát Lại – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 03/12/2016

Tội danh MBTPCMT

Án phạt 08 năm
	03/8/2023

03/8/2026
	
	
	

	84
	Trần Tất Quân

1992/Nam
	Thôn 4 – Bồ Đề
	Ngày bắt 08/08/2022

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 01 năm
	08/8/2023

08/8/2025
	
	
	

	85
	Đào Văn Minh

1992/Nam
	Xóm 3 – Thôn Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 15/3/2022

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 01 năm 6 tháng
	15/8/2023

15/8/2025
	
	
	

	86
	Trần Hữu Lễ

1958/Nam
	Thôn 7 – xã Vũ Bản
	Ngày bắt 11/11/2022

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 09 tháng
	11/8/2023

11/8/2025
	
	
	

	87
	Nguyễn Khắc Tuấn

1987/Nam
	Thôn Thanh Hòa-Đồn Xá
	Ngày bắt 23/12/2018

Tội danh MBTPCMT

Án phạt 7 năm 6 tháng
	27/8/2023

27/8/2026
	
	
	

	88
	Nguyễn Văn Dũng

1984/Nam
	Thôn Cáo cát – An Mỹ
	Ngày bắt 10/5/2019

Tội danh Cướp tài sản; Cố ý gây thương tích

Án phạt 06 năm
	27/8/2023

27/8/2026
	
	
	

	89
	Vũ Minh Công

1990/Nam
	Thôn 2 Ngô Khê – Bình Nghĩa
	Ngày bắt 31/3/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt 01 năm 06 tháng
	27/8/2023

27/8/2025
	
	
	

	90
	Ngô Thị Loan

1992/Nữ
	Thôn Tiêu Viên – Tiêu Động
	Ngày bắt 12/7/2021

Tội danh TTTPCMT

Án phạt 02 năm 10 tháng
	31/8/2023

31/8/2025
	
	
	

	91
	Cao Thị Dung

1990/Nữ
	Xóm 8, Tràng An
	Ngày bắt 17/5/2018

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 7 năm
	31/8/2023

31/8/2026
	
	
	

	92
	Nguyễn Văn Cường

1998/Nam
	Thôn Bói Kênh – An Lão
	Ngày bắt 21/2/2019

Tội danh Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Án phạt: 7 năm
	31/8/2023

31/8/2026
	
	
	

	93
	Nguyễn Thành Lâm

1989/Nam
	Thôn Đồng Tập - La Sơn
	Ngày bắt 08/01/2021

Tội danh Gây rối trật tự công cộng

Án phạt: 03 năm
	31/8/2023

31/8/2025
	
	
	

	94
	Nguyễn Thị Đơn

1969/Nam
	Thôn Tiêu Hạ Bắc- Tiêu Động
	Ngày bắt 11/05/2022

Tội danh Đánh bạc

Án phạt: 01 năm 9 tháng
	02/9/2023

02/9/2025
	
	
	

	95
	Văn Trọng Mỹ

1973/Nam
	TDP Bình Nam – TT Bình Mỹ
	Ngày bắt 11/05/2022

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt: 02 năm
	04/9/2023

04/9/2025
	
	
	

	96
	Nguyễn Công Phúc

1975/Nam
	Thôn Phú Tài – An Đổ
	Ngày bắt 08/08/2022

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt: 01 năm
	08/8/2023

08/8/2025
	
	
	

	97
	Lương Nhân Linh

1997/Nam
	Đội 5 Thôn Dân Khang Ninh-Tràng An
	Ngày bắt 02/11/2021

Tội danh MBTPCMT

Án phạt: 24 tháng
	24/8/2023

24/8/2025
	
	
	

	98
	Vũ Thị Hương

1973/Nữ
	Thôn Thanh Hòa-Đồn Xá
	Ngày bắt 23/01/2022

Tội danh Bắt giữ người trái pháp luật; làm nhục người  khác

Án phạt 01 năm 7 tháng
	23/8/2023

23/8/2025
	
	
	

	99
	Tống Đức Nhất

1993/Nam
	Tiểu Khu Bình Thuận- Bình Mỹ
	Ngày bắt 22/5/2018

Tội danh MBTPCMT

Án phạt 08 năm
	22/9/2023

22/9/2026
	
	
	

	100
	Đoàn Đức Lâm

1996/Nam
	Thôn Cửa Câu Trại – Trung Lương
	Ngày bắt 29/6/2022

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 01 năm 06 tháng
	29/9/2023

28/9/2025
	
	
	

	101
	Nguyễn Quỳnh

(Nguyễn Lập Quỳnh)

1984/Nam
	Thôn 3 – xã Bồ Đề
	Ngày bắt 25/7/2021

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 30 tháng
	01/9/2023

01/9/2025
	
	
	

	102
	Trần Đình Thắng

1970/Nam
	Thôn Đội   2 – Ngọc Lũ
	Ngày bắt 25/06/2021

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 02 năm 06 tháng
	01/9/2023

01/9/2025
	
	
	

	103
	Du Văn Ngọc

1982/Nam
	Thôn Đội 1– Ngọc Lũ
	Ngày bắt 07/6/2021

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 02 năm 06 tháng
	01/9/2023

01/9/2025
	
	
	

	104
	Lê Văn Trường

1987/Nam
	Thôn Ô Mễ, xã Tràng an
	Ngày bắt 10/6/2021

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 2 năm 6 tháng
	01/9/2023

01/9/2025
	
	
	

	105
	Nguyễn Văn Lực

1977/Nam
	Thôn Đa Bồ Đạo- Đồn Xá
	Ngày bắt 15/6/2021

Tội danh Tàng trữ TPCMT

Án phạt 33 tháng
	15/9/2023

15/9/2025
	
	
	

	106
	Nguyễn Văn Tú

1991/Nam
	Thôn Tập Thượng, La sơn
	Ngày bắt 16/4/2020

Tội danh Cố ý gây thương tích

Án phạt 5 năm
	16/9/2023

16/9/2025
	
	
	

	107
	Vũ Thành Luân

1990/Nam
	Đội 2 , xã Tràng An
	Ngày bắt 20/4/2017

Tội danh MBTPCMT

Án phạt: 7 năm 6 tháng
	20/9/2023

20/9/2026
	
	
	

	108
	Lê Trọng Thiết

1983/Nam
	Thôn An Phong, xã An Ninh
	Ngày bắt 28/12/2021

Tội danh Trộm cắp tài sản

Án phạt 1 năm 9 tháng
	28/9/2023

28/9/2025
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	CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bình Lục, ngày … tháng … năm 2023
KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thượng tá Nguyễn Văn Minh
	Bình Lục, ngày ….  tháng 6 năm 2022

KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thiếu tá Trần Phan Hồng Hải


